PHÒNG GD & ĐT TP HÒA BÌNH                              MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

                     NĂM HỌC: 2015 – 2016
                                                                                           Môn: Ngữ văn - Lớp 7
                                                                             Ngày kiểm tra:......................
	 Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận  dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Sông nước Cà Mau

	Nhận biết 
Tác giả
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ:

	1

0,5
5 %
	
	
	
	
	
	Số câu:01 
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ:5 %


	2. Bức tranh của em gái tôi
	
	
	Hiểu ý nghĩa của các chi tiết trong VB
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ:

	
	
	1

0,5
5 %
	
	
	
	Số câu:01 
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ:5 %


	3. Thành phần chính, TP phụ 
	Nhận biết  thành phần câu
	
	
	
	
	
	

	 Số câu: 
Số điểm: 
Tỉ lệ:

	1
0,5
5%
	
	
	
	
	
	Số câu: 01
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ:5%



	4. Từ ghép 
	
	
	Hiểu ý nghĩa của từ ,phân biệt được từ ghép
	
	
	
	

	Số câu: 

Số điểm: 
Tỉ lệ:
	
	
	1

0,5
5 %
	
	
	
	Số câu: 01
Số điểm: 0,5
Tỉ lệ:5%

	5. Đêm nay Bác không ngủ
	
	
	Hiểu tác giả sử dụng Ph. thức biểu đạt trong thơ
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm:
Tỉ lệ:


	
	
	1

0,5
5 %
	
	
	
	Số câu: 01

Số điểm: 0,5
Tỉ lệ:5%

	6. Vượt Thác
	Nhận biết các biện pháp tu từ để miêu tả
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 
Số điểm 
Tỉ lệ:

	1
0,5
5%

	
	
	
	
	
	Số câu: 01

Số điểm: 0,5
Tỉ lệ:5%


	7. Cuộc chia tay của những con búp bê
	
	
	
	
	Tóm tắt được văn bản từ 10 đến 15 câu
	
	

	Số câu: 
Số điểm 
Tỉ lệ:

	
	
	
	
	1

1,5

15 %
	
	Số câu: 01

Số điểm: 1,5
Tỉ lệ:15%

	8. Câu trần thuật đơn có từ là
	
	
	
	
	Đặt câu trần thuật đơn có từ là
	
	

	Số câu: 
Số điểm 
Tỉ lệ:

	
	
	
	
	1
1,0

10 %
	
	Số câu: 01

Số điểm: 1,0
Tỉ lệ:10%

	9. Văn tự sự và miêu tả
	
	
	
	
	
	Viết bài văn kể, tả về TP Hoà Bình quê em

	

	Số câu: 
Số điểm 
Tỉ lệ:

	
	
	 
	
	
	1

4,5

45 %
	Số câu: 01

Số điểm: 4,5
Tỉ lệ:45 %

	TS câu: 9
TS điểm: 10 Tổng %: 100%
	3
1,5

15 %
	
	3

1,5

15 %
	
	2
2,5

25 %
	1

4,5

45 %
	TS câu: 9
TS điểm: 10 Tổng %: 100%


	PHÒNG GD-ĐT TP HOÀ BÌNH

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

     
ĐỀ CHÍNH THỨC

              
	              ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
                       MÔN: NGỮ VĂN 7
                       NĂM HỌC 2015-2016
   (Thời gian : 90 phút không kể thời gian giao đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3,0 điểm )

      
 Em hãy chọn một đáp án đúng rồi ghi vào giấy kiểm tra 

Câu 1:  Ai là tác giả của văn bản “Sông nước Cà Mau” ?

  
 A. Tạ Duy Anh             B. Đoàn Giỏi                   C. Minh Huệ       D. Tô Hoài      
Câu 2: Vì sao sau khi  xem trộm tranh em vẽ, người anh trong “Bức tranh của em gái tôi” lại trút ra tiếng thở dài?

  
A. Vì thấy mình không có tài như em            

 
B. Ghen tức vì mọi người quan tâm nhiều tới em

 
C. Buồn vì mình bất tài và thầm cảm phục tài năng của em

  
D. Chán vì em vẽ xấu quá

Câu 3: Cụm từ “chẳng bao lâu” trong câu “ Chẳng bao lâu tôi đã trở thành chàng dế thanh niên cường tráng”, thuộc thành phần nào?

        
A. Chủ ngữ                 B. Vị ngữ                 C. Trạng ngữ               D. Phụ ngữ
Câu 4: Trong các từ sau, từ nào là từ ghép chính phụ ?

       
 A. Rau muống            B. Nhà cửa                   C. Quần áo               D. Đi đứng

Câu 5: Phương thức biểu đạt trong bài thơ “ Đêm nay Bác không ngủ” là gì?

      
  A. Miêu tả, biểu cảm                                    B. Biểu cảm, tự sự, nghị luận

        
C. Tự sự, miêu tả                                          D. Biểu cảm, tự sự, miêu tả
Câu 6: Câu văn: “ Dọc sườn núi, những cây to mọc giữa những bụi lúp xúp nom xa như những cụ già hô đám con cháu tiến về phía trước” được tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào để miêu tả cảnh vật ?

       
 A. So sánh             B. Nhân hoá            C. Nhân hoá, ẩn dụ            D. So sánh, nhân hoá
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 7,0 điểm )

Câu 7: ( 1,5 điểm )

         Tóm tắt nội dung văn bản: “ Cuộc chia tay của những con búp bê” -  Khánh Hoài – Ngữ văn 7, tập 1. ( Khoảng 10 đến 15 câu )

Câu 8: ( 1,0 điểm )

          Đặt câu trần thuật đơn có từ “là”, và cho biết rõ kiểu câu ? Xác định thành phần chủ ngữ và vị ngữ của câu ?

Câu 9: ( 4,5 điểm )

          Thành phố Hoà Bình quê em.

............... Hết.............

PHÒNG GD-ĐT TP HOÀ BÌNH                HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                                  MÔN: NGỮ VĂN 7         

                                                                                           NĂM HỌC 2015-2016
I. Phần trắc nghiệm: ( 3,0 điểm )

      Chọn một đáp án đúng nhất( Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm )
	Câu hỏi


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án

	B
	C
	C
	A
	D
	D


II. Phần tự luận: ( 7,0 điểm )
	Câu

	                             Nội dung yêu cầu
	     Điểm

	Câu 7 

(1,5 điểm) 


	     Học sinh viết được đoạn văn khoảng 10 đến 15 câu tóm tắt nội dung chính của văn bản “ Cuộc chia tay của những con búp bê”, của tác giả Khánh Hoài ( SGK- Ngữ văn 7- tập 1 ). 

 
	1,5 điểm 



	Câu 8 

( 1,0 điểm)


	    Học sinh cần đặt được câu trần thuật đơn có từ là theo yêu cầu của đề và phân tích thành phần câu đúng được 
         Ví dụ:   Mẹ em // là giáo viên. -> câu giới thiệu 

                CN              VN  
	1,0 điểm



	Câu 9 

(4,5 điểm) 


	I. Yêu cầu chung

-   Học sinh viết đúng kiểu bài miêu tả, tự sự có kết hợp biểu cảm ( Đề mở cho từng đối tượng học sinh, giáo viên không áp đặt ) 
II. Yêu cầu cụ thể

1. Yêu cầu về kiến thức: HS nắm chắc kiến thức về phương pháp làm văn tự sự, miêu tả, xác định đối tượng kể, tả, quan sát lựa chọn hình ảnh tiêu biểu kết hợp sử dụng tốt biện pháp tu từ 
a. Mở bài:
· Giới thiệu chung về Thành phố Hoà Bình
· Tình cảm của em với quê hương
b. Thân bài:  HS có thể diễn đạt bằng nhiều cách song cần đảm bảo những ý chính sau:
* Tả cảnh: Cảnh em tả ở đâu? Vào thời điểm nào?.....
- Bầu trời lúc rạng sáng, bao la, thoáng đãng

- Mặt trời từ từ nhô lên như một trái bóng khổng lồ màu đỏ cam, rực rỡ

- Mặt đất chan hoà ánh sáng. Những toà nhà cao tầng, những hàng cây xanh tươi hiện lên trong nắng ban mai...
- Đường phố nhộn nhịp, xe cộ ngược xuôi....
- Học sinh đi học, người lớn đi làm vội và tấp nập...

* Kể về những kỉ niệm của em 

- Thành phố bên dòng sông Đà nổi tiếng, 

- Đập thuỷ điện Hoà Bình lớn nhất nước ta
- Chiều, chiều chúng em thoả thích bơi lội và nô đùa

* Tình cảm của em với thành phố
 c. Kết bài: 
- Cảm nghĩ của em

- Yêu mến tự hào về thành phố quê hương em
2.Yêu cầu về kĩ năng
- Bài viết đúng thể loại; diễn đạt mạch lạc, trôi chảy, kết hợp tốt các yếu tố biểu cảm, các biện pháp tu từ
- Chữ viết dễ đọc, sai không quá 05 lỗi chính tả hoặc lỗi câu.
	0,5 điểm

1,0 điểm

2,0 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


